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	Thứ/ngày
	Buổi
học
	Tiết
theoTKB
	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng

	Hai
2/10
	Sáng
	1
	13
	HĐTN
	SKT. Chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10
	Tư liệu

	
	
	2
	21
	Toán
	Bài 10. Bảng nhân 7, bảng chia 7 - Tiết 2
	BG, BN

	
	
	3
	29
	TV ( Đọc)
	Đọc: Đi học vui sao
	BGĐT

	
	
	4
	30
	TV( N-N)
	Tới lớp tới trường
	BG, tranh

	
	Chiều
	5
	9
	TATC
	Unit 2 part 1
	

	
	
	6
	5
	Đạo đức
	Tự hào Tổ quốc Việt Nam – Tiết 3
	BGĐT

	
	
	7
	17
	HDH
	Dạy bù Toán- Bài 12. Bảng nhân 9, bảng chia 9 - Tiết 2
	BGĐT

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
3/10
	Sáng
	1
	31
	TV( Viết)
	Nhớ - viết: Đi học vui sao
	BGĐT

	
	
	2
	5
	Tin học
	CĐ A2: Làm quen với máy tính
	

	
	
	3
	22
	Toán
	Bài 11.Bảng nhân 8, bảng chia 8 – Tiết 1
	BG, BP

	
	
	4
	9
	TNXH
	Bài 4. Ôn tập chủ đề gia đình – Tiết 2
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	9
	GDTC
	Biến đổi đội hình từ 1 vòng tròn thành 2  vòng tròn và ngược lại – Tiết 9
	

	
	
	6
	17
	Tiếng Anh
	Unit 1: My family - Lesson 3- Tiết 8
	

	
	
	7
	5
	Công nghệ
	Sử dụng quạt điện – Tiết 1
	BGĐT

	
	
	8
	5
	GD ATGT
	Bài 5. Làm quen với xe đạp.
	BGĐT, vật thật

	Tư
4/10
	Sáng
	1
	19
	Tiếng Anh 
	Review 1 – Part 1 – Tiết 1
	

	
	
	2
	23
	Toán
	Bài 11.Bảng nhân 8, bảng chia 8 – Tiết 2
	BG, BN

	
	
	3
	32
	TV( Đọc)
	Đọc: Con đường tới trường
	BGĐT

	
	
	4
	33
	TV(Viết )
	Viết: Ôn chữ hoa D, Đ
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	10
	GDTC
	Biến đổi đội hình từ 1 vòng tròn thành 2  vòng tròn và ngược lại – Tiết 10
	

	
	
	6
	5
	Âm nhạc
	Học bài hát: Quốc ca Việt Nam
	

	
	
	7
	8
	TATC
	Unit 1 part 3
	

	
	
	8
	18
	HDH
	Dạy bù TNXH:  Hoạt động kết nối với cộng đồng- Tiết 1
	BGĐT

	Năm
5/10
	Sáng
	1
	34
	TV( LT1)
	Luyện tập: Từ chỉ đặc điểm
	BGĐT

	
	
	2
	4
	Toán- TA
	Unit 1:
REVISION OF NUMBERS WITHIN 100 
(Bài 1: Ôn tập số tự nhiên trong phạm vi 100)
	BGĐT

	
	
	3
	24
	Toán
	Bài 12. Bảng nhân 9, bảng chia 9- Tiết 1
	BG, BP

	
	
	4
	8
	TNXH
	Bài 4. Ôn tập chủ đề gia đình – Tiết 1
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	14
	HĐTN
	HĐGD theo chủ đề: Thời gian biểu của em
	BGĐT

	
	
	6
	19
	HDH
	Dạy bù Luyện tập 2: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc với người mà em yêu quý
	BGĐT

	
	
	7
	15
	Tiếng Anh 
	Unit 1: My family - Lesson 3- Tiết 6
	

	Sáu
6/10
	Sáng
	1
	4
	Mĩ thuật
	NGHỈ HỘI NGHỊ CBVC
	

	
	
	2
	28
	TV ( LT2)
	
	

	
	
	3
	16
	Tiếng Anh
	
	

	
	
	4
	20
	Toán
	
	

	
	Chiều
	5
	1
	Thư viện
	
	

	
	
	6
	
	HDH
	
	

	
	
	7
	12
	HĐTN
	
	


	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:24
- Số lượt sử dụng BGĐT: 19
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